ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 7, 8
 Câu 1: Khi trồng nấm rơm, người ta thường chọn vị trí có điều kiện như thế nào?
A. Nơi quang đãng, có ánh sáng mạnh
B. Nơi ẩm ướt, không cần ánh ánh
C. Nơi khô ráo, có ánh sáng trực tiếp
D. Nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp
Câu 2: Vòng cuống nấm và bao gốc nấm là đặc điểm có ở loại nấm nào?
A. Nấm độc              C. Nấm đơn bào		B. Nấm mốc            D. Nấm ăn được
Câu 3: Trong các loại nấm sau, loại nấm nào là nấm đơn bào?
A. Nấm rơm              C. Nấm bụng dê		B. Nấm men             D. Nấm mộc nhĩ
Câu 4: Loại nấm nào dưới đây không phải đại diện của nấm đảm?
A. Nấm hương           C. Nấm cốc			B. Nấm độc đỏ         D. Nấm sò
Câu 5: Loại nấm nào dưới đây không phải đại diện của nấm túi?
A. Nấm mộc nhĩ        	                                         C. Nấm bụng dê 		
B. Đông trùng hạ thảo     	                               D. Nấm mốc
Câu 6: Loại nấm nào dưới đây được sử dụng để sản xuất rượu vang?
A. Nấm hương         C. Nấm cốc			B. Nấm men               D. Nấm mốc
Câu 7: Cho các vai trò sau:
(1) Cung cấp thực phẩm                       (2) Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học
(3) Gây hư hỏng thực phẩm                 (4) Phân hủy xác sinh vật và chất thải hữu cơ
(5) Sản xuất các loại rượu, bia, đồ uống có cồn
(6) Gây bệnh cho người và các loài sinh vật khác
Những vai trò nào không phải là lợi ích của nấm trong thực tiễn?
A. (1), (3), (5)        C. (1), (2), (5)			B. (2), (4), (6)          D. (3), (4), (6)
Câu 8: Loại nấm nào được sử dụng để sản xuất penicillin?
A. Nấm men          B. Nấm cốc			C. Nấm mốc           D. Nấm sò
Câu 9: Con đường nào dưới đây không phải là con đường lây truyền các bệnh do nấm?
A. Vệ sinh cá nhân chưa đúng cách              C. Truyền dọc từ mẹ sang con
B. Tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh              D. Ô nhiễm môi trường
Câu 10: Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì?
A. Bào tử                B. Nón                     C. Hoa                            D. Rễ
Câu 11: Đặc điểm nào dưới đây không phải của các thực vật thuộc ngành Hạt kín?
A. Sinh sản bằng bào tử            		C. Có hoa và quả
B. Hạt nằm trong quả               		           D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện
Câu 12: Cây rêu thường mọc ở nơi có điều kiện như thế nào?
A. Nơi khô ráo         C. Nơi thoáng đãng            B. Nơi ẩm ướt   D. Nơi nhiều ánh sáng
Câu 13: Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thực vật?
A. Du canh du cư                               C. Trồng cây gây rừng
B. Phá rừng làm nương rẫy                 D. Xây dựng các nhà máy thủy điện
Câu 14: Loại thực vật nào dưới đây có chứa chất độc gây hại đến sức khỏe của con người?
A. Cây trúc đào             C. Cây tam thất             B. Cây gọng vó      D. Cây giảo cổ lam
Câu 15: Nhóm động vật nào dưới đây không thuộc ngành động vật có xương sống?
A. Bò sát              B. Lưỡng cư                   C. Chân khớp                D. Thú
Câu 16: Cho các loài động vật sau:
(1) Sứa              (2) Giun đất                     (3) Ếch giun         (4) Rắn                           
(5) Cá ngựa      ( 6) Mực 		                (7) Tôm               (8) Rùa
Loài động vật nào thuộc ngành động vật không xương sống?
	A. (1),(3) ,(5), (7)
	B.(2),(4),(6) ,(8)   
	C. (3), (4), (5),(8)
	D. (1), (2), (6),(7)


Câu 17: Đặc điểm cơ thể chia 3 phần, cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, bộ xương ngoài bằng chitin là của nhóm ngành nào?
A. Chân khớp                 B. Giun đốt                    C. Lưỡng cư                   D. Cá
Câu 18: Động vật không xương sống bao gồm
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp
C. Bò sát, lưỡng cư, chân khớp, ruột khoang
D. Thú, chim, ruột khoang, cá, giun
Câu 19: Nhóm ngành nào của giới động vật có tổ chức cơ thể cao nhất?
A. Thú                             B. Chim                          C. Bò sát                        D. Cá
Câu 20: Loài chim nào dưới đây thuộc nhóm chim bơi?
A. Đà điểu                     B. Chào mào                   C. Chim cánh cụt            D. Đại bàng
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